
Diễn đạt tiếng Anh qua các chủ đề quen thuộc về đời sống 

EXPRESSIONS
FOR ENGLISH SPEAKING



LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình học tiếng Anh, đã bao giờ bạn đau đầu tự 

hỏi: “Làm thế nào để bắn tiếng Anh như gió?”, hay “Phải diễn đạt 

câu này bằng tiếng Anh như thế nào?” chưa? Không chỉ bạn mà 

rất nhiều người học tiếng Anh cũng sầu não vì những câu hỏi 

tương tự đấy.

Để giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, người học trước hết phải 

nắm được các mẫu câu, từ/cụm từ thường được sử dụng để có 

thể diễn đạt suy nghĩ của mình một cách tự nhiên, mạch lạc. 

Bạn có thể bắt đầu từ việc miêu tả những thứ đơn giản như: 

dáng vẻ và tính cách của một đồng nghiệp, hình dáng và công 

dụng của các đồ vật thường sử dụng, hay một địa điểm nổi 

bật ở nơi bạn đang sinh sống... Một khi giới thiệu lưu loát được 

những thứ gần gũi như vậy, hẳn là bạn sẽ không còn gặp nhiều 

khó khăn khi trình bày suy nghĩ của mình với người khác.

Trong cuốn Expressions For English Speaking, chúng tôi đã 

giới thiệu 135 câu chuyện cùng 675 cách diễn đạt theo các chủ 

đề gần gũi với cuộc sống, nhằm giúp người học có thể dễ dàng 

và nhanh chóng nắm bắt các cách diễn đạt bằng tiếng Anh. 

Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp nghĩa của 6 từ vựng hữu ích 

trong mỗi bài đọc, giúp người học mở rộng vốn từ. Mỗi ngày 

chăm chỉ đọc một câu chuyện, học 5 cụm và 6 từ, chẳng mấy 

chốc “trình” giao tiếp của bạn sẽ “thăng hạng” đáng kể đấy. Hy 

vọng với cuốn Expressions For English Speaking, kể cả khi chưa 

thể bắn tiếng Anh như gió, bạn cũng sẽ tự tin hơn nhiều khi giao 

tiếp hằng ngày.
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Miêu tả đồ vật



Today’s Story 

ĐỒ VẬT

Chiếc va li này rất to và có vỏ 

ngoài cứng cáp nên có thể bảo 

vệ các đồ vật ở bên trong.

Nó có mặt ngoài màu đỏ còn 

mặt trong là một lớp vải họa 

tiết da báo. 

Nó có bốn bánh xe ở dưới  

chân nên rất tiện khi di chuyển 

xung quanh.

This suitcase is big and has a hard 

cover so the items inside can be 
protected. 

The surface is red but on the 
inside, it has a leopard-print 
patterned cloth. 

On the bottom, it has four wheels, 

so it is very convenient when 

moving around.

Chiếc va li

mặt ngoài  
màu đỏ

vỏ cứng

có 4 bánh

va li

bên trong có  
họa tiết da báo
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Today’s Idioms & Expressions

Vocab Check

can be protected

có thể được bảo vệ

Những món đồ này có thể được bảo vệ 

trong một chiếc va li. 

These items can be protected  in  

a suitcase.

on the inside

ở mặt trong

Mặt bên trong có họa tiết gì không?

Is there any pattern on the inside ?

 
leopard-print 
patterned

họa tiết da báo

Tôi thích đồ vật có họa tiết da báo. 

I like leopard-print patterned  items.

 on the bottom 

ở dưới cùng, ở đáy

Chẳng có gì ở đáy cả.

There’s nothing on the bottom .

 move around

         di chuyển xung quanh

Con robot này có thể di chuyển 

xung quanh. 

The robot can move around .

suitcase (n) va li   cover (n) lớp vỏ      item (n) đồ vật                                                                           

cloth (n) vải   wheel (n) bánh xe                           convenient (a) thuận tiện
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Miêu tả người



NGƯỜI

Today’s Story 

Tôi gặp Chi, mối tình đầu của 

tôi, ở trường đại học khi tôi  

19 tuổi.

Cô ấy rất đẹp và cuốn hút, và 

chắc chắn là ngoài tầm với 

của tôi. Ai cũng ngạc nhiên 

khi chúng tôi thực sự hẹn hò.

Mối quan hệ của chúng tôi 

nảy nở từ những sở thích 

chung, như cà phê chẳng 

hạn. Tôi thậm chí còn nghĩ là 

cô ấy nghiện cà phê nữa.

Buồn thay, chúng tôi chia tay 

sau khi tốt nghiệp vì cô ấy đi 

du học. Chúng tôi không nói 

chuyện với nhau kể từ đó.

I met Chi, my first love, in university 

when I was 19.

She was very beautiful and 

attractive, and definitely out of my 

league. Everyone was surprised 

when we eventually went out.

Our relationship just grew out of 

common interests, like coffee for 

example. I even think she was 

addicted to it.

We broke up after graduation, 

sadly, as she went to study 

overseas. We've never talked to 

each other since then.

Mối tình đầu của tôi

nghiện cà phê

cuốn hút

chia tay sau tốt nghiệp
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Today’s Idioms & Expressions

Vocab Check

out of one's league

ngoài tầm của ai đó

Cô ấy là cô gái đẹp nhất trường và 

tôi biết cô ấy ngoài tầm của tôi.

She was the most beautiful girl 

in school, and I knew she was 

out of my league .

go out (with sb)

hẹn hò (với ai)

Chúng tôi thường hẹn hò vào  

cuối tuần.

We often go out  on weekends.

 grow out of ~

hình thành và phát triển

Vở kịch hình thành từ một dự án  

của trường.

The play grew out of  a school 

project.

 be addicted to

nghiện ~

Tôi bị nghiện bài hát này.

I 'm addicted to  this song.

break up

chia tay, kết thúc

Cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc.

Their marriage has broken up .

deťnitely (adv) chắc chắn      eventually (adv) thực sự                common (a) chung

graduation (n) tốt nghiệp      overseas (adv) nước ngoài             since then kể từ đó
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Miêu tả địa điểm



ĐỊA ĐIỂM

Today’s Story 

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị 

Phú Mý Hưng là SECC (Trung tâm 

Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn), chỉ 

cách trung tâm thành phố 15 phút 

di chuyển. 

Đây là khu vực triển lãm lớn nhất và 

hiện đại nhất miền Nam Việt Nam.

Bên trong SECC là các phòng triển 

lãm, phòng hội nghị và phòng họp 

rộng lớn.

Những địa điểm này được sử dụng 

cho nhiều mục đích khác nhau.

Tháng 11 năm 2021, SECC đạt giải 

“Trung tâm Hội nghị tốt nhất Việt 

Nam năm 2021” từ Giải thưởng 

MICE Thế giới.

Located in Phú Mỹ Hưng City 

Center is SECC, which stands for 

Saigon Exhibition and Convention 

Center. It takes only 15 minutes to 

get there from the city center.

It is the biggest and most modern 

exhibition place in south Vietnam.

In the SECC, there are big exhibition 

halls, convention halls, and  

meeting rooms.

These places are all used for various 

purposes.

In November 2021, SECC won 

the award of “Vietnam’s Best 

Convention Center 2021” from 

World MICE Awards.

Những khu đắt đỏ (2)
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Today’s Idioms & Expressions

Vocab Check

exhibition (n) triển lãm                   center (n) trung tâm      modern (a) hiện đại

convention (n) hội nghị                   hall (n) phòng lớn, hội trường             various (a) đa dạng

(be) located in

tọa lạc tại, nằm ở

Công ty tôi có trụ sở ở phố  

Hai Bà Trưng.

My company is located in  Hai Ba 

Trung street.

stand for ~

có nghĩa là ~,  

đại diện cho 

WHO có nghĩa là Tổ chức Y tế 

Thế giới.

WHO stands for  World Health 

Organization.

 it takes (time) to V

mất bao nhiêu thời gian  

để làm gì

Tôi mất 10 phút để đi tới trường.

It takes me 10 minutes to go   

to school.

 for a/the purpose

vì mục đích

Cô ta tặng món quà ấy cho tôi là có 

mục đích cả.

She gave me the gift for a purpose .

 win an award

thắng giải

Anh ấy nên nhận được giải công dân 

gương mẫu.

He should win an award  for good 

citizenship.
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